
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phr du\Ӌt ÿiӅu chӍnh, ÿưa ra khỏi danh mục dự án ÿấu giá qu\Ӆn 
sử dụng ÿất năm 2022 và bổ sung danh mục dự án bán tài sản trrn ÿất, 

chu\ển nhượng qu\Ӆn sử dụng ÿất theo hình thức ÿấu giá trrn ÿӏa bàn tӍnh
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật 4uản Oê, sử dͭng tài sản c{ng ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 4uản Oê, sử dͭng tài sản c{ng; 
Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy 
định việc sắp xếp Oại, xử Oê tài sản c{ng; Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp 
xếp Oại, xử Oê tài sản c{ng; 

Căn cứ Th{ng tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M{i trường quy định chi tiết phương pháp định giá 
đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cͭ thể và tư vấn xác định 
giá đất; Th{ng tư Oiên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M{i trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dͭng đất để giao đất có thu tiền sử 
dͭng đất hoặc cho thuê đất; Th{ng tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong đấu giá tài 
sản; Th{ng tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp Oại, xử Oê nhà, đất theo quy 
định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định về sắp xếp Oại, xử Oê tài sản c{ng; 

Căn cứ 4uyết định số 21/2021/4Đ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 
UBND tỉnh Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dͭng đất để giao đất có thu 
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tiền sử dͭng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; 4uyết định số 
28/2020/4Đ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành quy 
định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dͭng đất thuộc phạm vi 
quản Oê của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá; 4uyết định số 03/2022/4Đ-
UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của 4uy định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dͭng đất thuộc 
phạm vi quản Oê của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá ban hành kèm theo 
4uyết định số 28/2020/4Đ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 2829-CV/VPTU ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Văn 
phòng Tỉnh ủy th{ng báo kết Ouận của Thường trực Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, 
đưa ra khỏi danh mͭc dự án đấu giá quyền sử dͭng đất năm 2022 và bổ sung 
danh mͭc dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dͭng đất theo 
hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại C{ng văn số 3218/STC-QLCSGC ngày 
14 tháng 6 năm 2022 về việc bổ sung danh mͭc dự án bán tài sản trên đất, 
chuyển nhượng quyền sử dͭng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh và đề 
nghị của Sở Tài nguyên và M{i trường tại Tờ trình số 549/TTr-STNMT ngày 15 
tháng 6 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mͭc dự án 
đấu giá quyền sử dͭng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

ĐiӅu 1. Phê duyệt ÿLӅu FhӍQh� ÿѭD rD NhӓL dDQh PөF dӵ iQ ÿҩu JLi 
quyӅQ sử dөQJ ÿҩt QăP 2022 và bổ suQJ dDQh PөF  dӵ iQ biQ tàL sҧQ trêQ ÿҩt� 
FhuyӇQ QhѭӧQJ quyӅQ sử dөQJ ÿҩt thHR huQh thӭF ÿҩu JLi trêQ ÿӏD bàQ tӍQh; Fө 
thӇ Qhѭ sDu: 

1. Dự án đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022
- Số dӵ iQ (MB):        49 dӵ iQ. 
- DLệQ tíFh thHR quy hRạFh:      138,68 ha. 

- DLệQ tíFh thӵF hLệQ ÿҩu JLi:      85,91 ha. 

- TổQJ số tLӅQ sử dөQJ ÿҩt dӵ NLếQ thu:    2.529�6 tỷ ÿồQJ. 
- TLӅQ sử dөQJ ÿҩt thu ÿѭӧF sDu NhL trừ GPMB� HTKT:  1.928�9 tỷ ÿồQJ. 

 (Chi tiết theo phͭ Oͭc I kèm theo). 
2. ĐiӅu chӍnh danh mục dự án ÿấu giá qu\Ӆn sử dụng ÿất năm 2022: 

ChL tLết thHR phө lөF II NèP thHR. 
3. Bổ sung danh mục dự án bán tài sản trrn ÿất, chu\ển nhượng 

qu\Ӆn sử dụng ÿất 
- TêQ Fơ sở Qhà� ÿҩt: TruQJ tâP VăQ hóD� ThӇ dөF ThӇ thDR huyệQ CẩP 

Thủy (Fũ)� huyệQ CẩP Thủy. 
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- VӅ ÿҩt: dLệQ tíFh 43.947�3 P2; JLi trӏ quyӅQ sử dөQJ ÿҩt: 
131.841.900.000 ÿồQJ.  

- VӅ Qhà: dLệQ tíFh xây dӵQJ là 2.371�40 P2; dLệQ tíFh sàQ sử dөQJ là 
2.990,10 m2; QJuyêQ JLi là 15.431�752 trLệu ÿồQJ; JLi trӏ FòQ lạL là 7.454�339 
trLệu ÿồQJ.  

- VӅ tàL sҧQ� vật NLếQ trúF JắQ lLӅQ vớL ÿҩt: dLệQ tíFh xây dӵQJ là 
15.758,400 m2; dLệQ tíFh sàQ sử dөQJ là 16.441�400 P2; nguyên giá là 
24.177�838 trLệu ÿồQJ; JLi trӏ FòQ lạL là 17.333�632 trLệu ÿồQJ.  

- VӅ hạQJ PөF sDQ QӅQ: dLệQ tíFh xây dӵQJ là 43.947�3 P2; dLệQ tíFh sàQ 
sử dөQJ là 43.947�3 P2; QJuyêQ JLi là 10.167�4 trLệu ÿồQJ; JLi trӏ FòQ lạL là 
10.167�4 trLệu ÿồQJ. 

ĐiӅu 2. CăQ Fӭ QộL duQJ phê duyệt tạL ĐLӅu 1 Quyết ÿӏQh Qày và FiF quy 
ÿӏQh hLệQ hàQh FủD 1hà QѭớF� FiF ÿơQ vӏ Fó triFh QhLệP: 

1. <êu Fҫu UB1D FiF huyệQ� thӏ xm� thàQh phố và TruQJ tâP Phit trLӇQ 
quӻ ÿҩt ThDQh +óD: 

- .hẩQ trѭơQJ tổ FhӭF thӵF hLệQ FiF F{QJ vLệF tLếp thHR ÿӇ tổ FhӭF ÿҩu JLi 
quyӅQ sử dөQJ ÿҩt FiF dӵ iQ thHR quy ÿӏQh FủD phip luật. 

- Rà sRit quy hRạFh xây dӵQJ� quy hRạFh� Nế hRạFh sử dөQJ ÿҩt� thủ tөF 
FhuyӇQ PөF ÿíFh sử dөQJ ÿҩt� F{QJ tiF bồL thѭӡQJ JLҧL phóQJ Pһt bҵQJ và FiF 
QộL duQJ NhiF Fó lLêQ quDQ ÿốL vớL từQJ dӵ iQ ÿҧP bҧR FiF quy ÿӏQh FủD phip 
luật hLệQ hàQh PớL ÿѭӧF tổ FhӭF ÿҩu JLi. 

- /ӵD FhӑQ FiF ÿơQ vӏ tổ FhӭF ÿҩu JLi phҧL Fó NLQh QJhLệP� QăQJ lӵF tốt 
và vLệF tổ FhӭF ÿҩu JLi phҧL ÿҧP bҧR ÿúQJ quy ÿӏQh hLệQ hàQh FủD phip luật. 

- CiF ÿơQ vӏ Fó tàL sҧQ biQ ÿҩu JLi là quyӅQ sử dөQJ ÿҩt thӵF hLệQ Nê văQ 
bҧQ FDP Nết và Fhӏu triFh QhLệP trѭớF Chủ tӏFh UB1D tӍQh (quD Sở TàL QJuyêQ 
và M{L trѭӡQJ) ÿếQ thӡL ÿLӇP 31 thiQJ 12 QăP 2022 phҧL tổ FhӭF ÿҩu JLi thàQh 
F{QJ� hRàQ thàQh .ế hRạFh ÿҩu JLi quyӅQ sử dөQJ ÿҩt QăP 2022 ÿm ÿѭӧF phê 
duyệt. 

- CăQ Fӭ quy hRạFh� Nế hRạFh sử dөQJ ÿҩt� hồ sơ Fó lLêQ quDQ� NhẩQ 
trѭơQJ lập hồ sơ thHR quy ÿӏQh tạL Quyết ÿӏQh số 28/2020/QĐ-UBND ngày 26 
thiQJ 6 QăP 2020 FủD UB1D tӍQh bDQ hàQh Quy ÿӏQh vӅ biQ tàL sҧQ trêQ ÿҩt� 
FhuyӇQ QhѭӧQJ quyӅQ sử dөQJ ÿҩt thuộF phạP vL quҧQ lê FủD tӍQh ThDQh +óD 
thHR huQh thӭF ÿҩu JLi và Quyết ÿӏQh số 03/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 
QăP 2022 vӅ vLệF sửD ÿổL� bổ suQJ Pột số ÿLӅu FủD Quy ÿӏQh biQ tàL sҧQ trêQ 
ÿҩt� FhuyӇQ QhѭӧQJ quyӅQ sử dөQJ ÿҩt thuộF phạP vL quҧQ lê FủD tӍQh ThDQh 
+óD thHR huQh thӭF ÿҩu JLi bDQ hàQh NèP thHR Quyết ÿӏQh số 28/2020/QĐ-
UB1D QJày 26 thiQJ 6 QăP 2020 FủD UB1D tӍQh� truQh Chủ tӏFh UB1D tӍQh 
bDQ hàQh quyết ÿӏQh phê duyệt Fhủ trѭơQJ biQ tàL sҧQ trêQ ÿҩt� FhuyӇQ QhѭӧQJ 
quyӅQ sử dөQJ ÿҩt thHR quy ÿӏnh. 

2. <êu Fҫu Sở TàL QJuyêQ và M{L trѭӡQJ� Sở TàL FhíQh� UB1D FiF 
huyệQ� thӏ xm� thàQh phố và TruQJ tâP Phit trLӇQ quӻ ÿҩt ThDQh +óD: NhL xây 
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dӵQJ JLi ÿҩt� thẩP ÿӏQh� xiF ÿӏQh JLi NhởL ÿLӇP ÿӇ ÿҩu JLi quyӅQ sử dөQJ ÿҩt� 
xiF ÿӏQh JLi NhởL ÿLӇP ÿӇ biQ tàL sҧQ trêQ ÿҩt� FhuyӇQ QhѭӧQJ quyӅQ sử dөQJ 
ÿҩt thHR huQh thӭF ÿҩu JLi� phҧL sit vớL JLi thӏ trѭӡQJ ÿӇ tổ FhӭF ÿҩu JLi ÿạt hLệu 
quҧ FDR� PDQJ lạL QJuồQ thu FDR Qhҩt FhR QJâQ siFh 1hà QѭớF; thӵF hLệQ quy 
truQh� thủ tөF thӵF hLệQ ÿҩu JLi phҧL ÿҧP bҧR Fhһt FhӁ� F{QJ NhDL� PLQh bạFh� 
tuâQ thủ ÿúQJ quy ÿӏQh FủD phip luật. 

3. CiF sở: TàL QJuyêQ và M{L trѭӡQJ� TàL FhíQh� Xây dӵQJ� Tѭ phip; CөF 
thuế tӍQh ThDQh +óD� thHR FhӭF QăQJ� QhLệP vө ÿѭӧF JLDR Fó triFh QhLệP hѭớQJ 
dẫQ UB1D FiF huyệQ� thӏ xm� thàQh phố� TruQJ tâP phit trLӇQ quӻ ÿҩt ThDQh 
+óD thӵF hLệQ; ÿồQJ thӡL� thӵF hLệQ QhữQJ QộL duQJ F{QJ vLệF thuộF thẩP quyӅQ 
thHR quy ÿӏQh FủD phip luật. 

ĐiӅu 3. Quyết ÿӏQh Qày Fó hLệu lӵF thL hàQh NӇ từ QJày Nê. 
ChiQh VăQ phòQJ UB1D tӍQh� GLiP ÿốF FiF sở: TàL nguyên và Môi 

trѭӡQJ� TàL FhíQh� Xây dӵQJ� Tѭ phip; CөF trѭởQJ CөF thuế tӍQh ThDQh +óD; 
Chủ tӏFh UB1D FiF huyệQ� thӏ xm� thàQh phố� GLiP ÿốF TruQJ tâP phit trLӇQ 
quӻ ÿҩt ThDQh +óD; Thủ trѭởQJ FiF QJàQh� ÿơQ vӏ Fó lLêQ quDQ Fhӏu triFh QhLệP 
thL hàQh Quyết ÿӏQh Qày./. 

 

 Nơi nhận: 
- 1hѭ ĐLӅu 3 Quyết ÿӏQh; 
- TTr TӍQh ủy� TTr +Đ1D tӍQh (ÿӇ b/F); 
- Chủ tӏFh và các PCT UB1D tӍQh; 
- C{QJ biR tӍQh ThDQh +óD; 
- CổQJ th{QJ tLQ ÿLệQ tử tӍQh ThDQh +óD; 
- /ѭu: VT� .TTC (Đ1V) 
   QDDM 22-03 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lr Đức Giang 
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Phụ lục I 
Dự án ÿưa ra khỏi Danh mục ÿấu giá qu\Ӆn sử dụng ÿất năm 2022  

(kèm theo 4uyết định số: .............../4Đ-UBND ngày......./......./2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT Trn dự án (MBQH) Đӏa ÿiểm thực 
hiӋn dự án 

DiӋn tích 
ÿất qu\ 
hoạch  
(ha) 

Diện tích 
đất đấu giá  

(ha) 

TӅn sử dụng 
ÿất dự kiến 
(triệu đồng) 

Dự kiến 
chi phí 

bồi 
thường 
GPMB 
(triệu 
đồng) 

Dự kiến 
chi phí  
ÿầu tư 

 xâ\ dựng 
 hạ tầng 
 kỹ thuật 

(triệu 
đồng) 

TiӅn sử dụng 
ÿất nộp 

NSNN sau 
khi trừ ÿi chi 
phí GPMB 

và ÿầu tư xâ\ 
dựng hạ tầng 

kỹ thuật 
(triệu đồng) 

Lý do 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

I HUYỆN THIỆU HÓA   113,19 61,86 2.443.829 136.629 447.346 1.859.854   

A Dự án chu\ển tiếp   25,17 4,64 394.800 31.000 57.180 306.620   

1 .hu ĐT Tây BắF TT VạQ +à (GĐ 2).  TT ThLệu +óD  25,17 4,64 394.800 31.000 57.180 306.620 

 Do công tác 
thӵF hLệQ 

GPMB� lập 
MBQH 1/500 

Nh{QJ ÿҧP bҧR 
thӵF hLệQ xRQJ 
trRQJ QăP 2022 
QêQ Nh{QJ Nӏp 
ÿӇ tổ FhӭF ÿҩu 
JLi trRQJ QăP 

2022  

B Dự án mới   88,02 57,22 2.049.029 105.629 390.166 1.553.234 

  Dự án Khu dân cư đô thị   38,07 24,75 1.237.275 45.684 190.350 1.001.241 

1 
.hu dâQ Fѭ PớL phíD Đ{QJ BắF thӏ trҩQ 
ThLệu +óD (DCM15) 

TT ThLệu +óD 

3,92 2,55 127.400 4.704 19.600 103.096 

2 
.hu ÿ{ thӏ phíD BắF ÿѭӡQJ huyệQ Đ+ -
TH.05(DCM 28) 

5,40 3,51 175.500 6.480 27.000 142.020 

3 
.hu ÿ{ thӏ phíD BắF ÿѭӡQJ huyệQ Đ+ -
TH.05(DCM 27) 

5,30 3,45 172.250 6.360 26.500 139.390 

4 
.hu dâQ Fѭ ÿѭӡQJ triQh Q/45 từ TT. ThLệu 
+óD ÿL xm ThLệu TruQJ (DCM35+DCM40) 5,80 3,77 188.500 6.960 29.000 152.540 

5 
+ạ tҫQJ .hu ÿ{ thӏ phíD 1DP ÿѭӡQJ huyệQ 
DH-TH 05 (DCM 11) 

5,20 3,38 169.000 6.240 26.000 136.760 

6 .hu dâQ Fѭ phíD Tây BắF BắF Thӏ trҩQ ThLệu +óD 3,20 2,08 104.000 3.840 16.000 84.160 

7 
.hu dâQ Fѭ PớL phíD BắF ÿѭӡQJ truQJ tâm 
thӏ trҩQ (DCM08++T103) 5,55 3,61 180.375 6.660 27.750 145.965 

8 
+ạ tҫQJ Nӻ thuật .hu dâQ Fѭ PớL dӑF s{QJ 
1hà /ê thuộF TLӇu Nhu BD Chè - TLӇu Nhu 
13� thӏ trҩQ ThLệu +óD 

3,70 2,41 120.250 4.440 18.500 97.310 
 Do công tác 

thӵF hLệQ 
GPMB� lập 

MBQH 1/500 
Nh{QJ ÿҧP bҧR 
thӵF hLệQ xRQJ 

  Khu dân cư nông thôn   49,95 32,47 811.754 59.945 199.816 551.993 

1 .hu dâQ Fѭ ĐồQJ 1ổ VLễQ� th{Q 3 Xm ThLệu VLêQ 1,82 1,18 29.575 2.184 7.280 20.111 



2 
 

2 
Khu dâQ Fѭ TiL ÿӏQh Fѭ phөF vө GPMB 
ÿѭӡQJ QốL Q/ 01 - QL 45 

ThLệu QuDQJ 3,10 2,02 50.375 3.720 12.400 34.255 
trRQJ QăP 2022 
QêQ Nh{QJ Nӏp 
ÿӇ tổ FhӭF ÿҩu 
JLi trRQJ QăP 

2022  

3 .hu dâQ Fѭ trạL Nhu vӵF AR TàQ CửD Phủ xã Tân Châu 2,32 1,51 37.700 2.784 9.280 25.636 

4 CiF ÿLӇP dâQ Fѭ trêQ ÿҩt xHQ Nẹt xm ThLệu ChíQh 0,05 0,03 813 60 200 553 

5 .hu dâQ Fѭ CồQ Quy� th{Q DâQ Quê xm ThLệu ChíQh 2,81 1,83 45.663 3.372 11.240 31.051 

6 ĐLӇP dâQ Fѭ th{Q Đ{QJ Mӻ Nhu vӵF ÿồQJ TrDu xm ThLệu Duy 1,00 0,65 16.250 1.200 4.000 11.050 

7 
ĐLӇP dâQ Fѭ th{Q .hiQh +ộL Nhu vӵF ÿồQJ 
Hàng Và 

xm ThLệu Duy 0,86 0,56 13.975 1.032 3.440 9.503 

8 ĐLӇP dâQ Fѭ th{Q TruQJ Th{Q Xm ThLệu GLDQJ 0,27 0,18 4.388 324 1.080 2.984 

9 .hu dâQ Fѭ th{Q 6 Xm ThLệu GLDQJ 1,74 1,13 28.275 2.088 6.960 19.227 

10 ĐLӇP dâQ Fѭ Nhu vӵF BỗQJ /mR� th{Q ChҩQ /RQJ Xm ThLệu +ӧp 0,02 0,01 325 24 80 221 

11 .hu dâQ Fѭ th{Q ChҩQ /RQJ Xm ThLệu +ӧp 1,93 1,25 31.363 2.316 7.720 21.327 

12 ĐLӇP dâQ Fѭ ÁF TH - Phú Lai Xm ThLệu /RQJ 0,19 0,12 3.088 228 760 2.100 

13 
.hu dâQ Fѭ Nhu ÿồQJ ẮF TH + ĐồQJ Fҫu th{Q 
Phú Lai 

Xm ThLệu /RQJ 3,29 2,14 53.463 3.948 13.160 36.355 

14 .hu dâQ Fѭ 1ổ DӑF�  Tây ÿѭӡQJ vàR th{Q 3 Xm ThLệu /ê 1,40 0,91 22.750 1.680 5.600 15.470 

15 ĐLӇP dâQ Fѭ GốF SữD Bi ChăQ Xm ThLệu 1JӑF 4,00 2,60 65.000 4.800 16.000 44.200 

16 
.hu dâQ Fѭ JốF SữD� ThѭởQJ� TrốL Sâu thôn 
Tân Bình. 

Xm ThLệu 1JӑF 2,50 1,63 40.625 3.000 10.000 27.625 

17 .hu dâQ Fѭ th{Q 1JuyêQ TLếQ 1JuyêQ +ѭQJ Xm ThLệu 1JuyêQ 1,30 0,85 21.125 1.560 5.200 14.365 

18 ĐLӇP dâQ Fѭ ĐồQJ BiL� th{Q Mật Th{Q Xm ThLệu PhúF 3,10 2,02 50.375 3.720 12.400 34.255 

19 
ĐLӇP dâQ Fѭ Nhu 1ҩp PớL� CạP Màu th{Q 
Chí CѭӡQJ 2 

Xm ThLệu QuDQJ 0,90 0,59 14.625 1.080 3.600 9.945 

20 ĐLӇP dâQ Fѭ xHQ Nẹt tạL th{Q PhúF /ộF 2 Xm ThLệu TLếQ 0,37 0,24 6.013 444 1.480 4.089 

21 ĐLӇP dâQ Fѭ Mm CiR� th{Q TRiQ PhúF Xm ThLệu TRiQ 0,05 0,03 813 60 200 553 

22 .hu dâQ Fѭ ĐồQJ CiL  1JRàL� th{Q TRiQ Tỵ Xm ThLệu TRiQ 2,70 1,76 43.875 3.240 10.800 29.835 

23 ĐLӇP dâQ Fѭ ÿѭӡQJ FiL trRQJ� th{Q ThàQh ThѭӧQJ Xm ThLệu ThàQh 0,84 0,55 13.650 1.008 3.360 9.282 

24 ĐLӇP dâQ Fѭ th{Q ThàQh ĐӭF Xã Thiệu ThàQh 0,02 0,01 325 24 80 221 

25 ĐLӇP dâQ Fѭ th{Q ThàQh ThѭӧQJ Xm ThLệu ThàQh 0,29 0,19 4.713 348 1.160 3.205 

26 .hu dâQ Fѭ BiL ĐồQJ GLD� th{Q Quyết ThắQJ Xm ThLệu ThӏQh 1,75 1,14 28.438 2.100 7.000 19.338 

27 ĐLӇP dâQ Fѭ ÿҩt xHQ Nẹt th{Q 2 Xm ThLệu Trung 0,04 0,03 650 48 160 442 

28 ĐLӇP dâQ Fѭ ÿҩt xHQ Nẹt th{Q 2 Xm ThLệu TruQJ 0,04 0,03 650 48 160 442 

29 .hu dâQ Fѭ ĐѭӡQJ Tắt� th{Q 1 Xm ThLệu TruQJ 1,43 0,93 23.238 1.716 5.720 15.802 
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30 
.hu dâQ Fѭ thHR dӵ iQ BT ĐồQJ Sú và tiL 
ÿӏQh Fѭ th{Q 6 

Xã ThLệu TruQJ 6,05 3,93 98.313 7.260 24.200 66.853 

31 ĐLӇP dâQ Fѭ xHQ Nẹt th{Q 4 Xm ThLệu VậQ 0,04 0,03 658 49 162 447 

32 .hu dâQ Fѭ 1Jõ AR th{Q /ạF Đ{ Xm ThLệu VậQ 2,25 1,46 36.621 2.704 9.014 24.902 

33 ĐLӇP dâQ Fѭ 1hà BLD� th{Q CẩP VâQ Xm ThLệu Vũ 0,71 0,46 11.538 852 2.840 7.846 

34 .hu  ĐồQJ Bҫu� TrѭớF trѭӡQJ T+CS Xm ThLệu +ӧp 0,77 0,50 12.513 924 3.080 8.509 

II HUYỆN NÔNG CỐNG   1,29 0,78 46.400 1.500 5.500 39.400   

1 
Dӵ iQ Nhu dâQ Fѭ xm ThăQJ Thӑ (ÿồQJ hậu� 
trạL lӧQ� trạP ÿLệQ� thDQh yêQ� ÿồng hà) 

Xm ThăQJ Thӑ 1,290 0,780 46.400 1.500 5.500 39.400 

ĐӅ xuҩt Nh{QJ 
thӵF hLệQ dR 

Nh{QJ phù hӧp 
vớL quy hRạFh 
FhuQJ FủD xm 

III HUYỆN CẨM THỦY   22,00 21,50 4.300 500 200 3.600   

1 

TrDQJ trạL trồQJ Fây ăQ quҧ Nết hӧp FhăQ Qu{L 
JLD FҫP Nhu .30� CDR /ѭơQJ� ĐồQJ CẩP� xm 
CẩP Tú (số thӭ tӵ 03� phө lөF 1� Quyết ÿӏQh 
số 4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021)  

Xã CẩP Tú 22,00 21,50 4.300 500 200 3.600 

CòQ QhLӅu vѭớQJ 
PắF trRQJ vLệF 
ÿҩu JLi quӻ ÿҩt 
F{QJ íFh FủD xm 

QêQ UB1D xm ÿӅ 
QJhӏ FhѭD thӵF 

hLệQ ÿҩu JLi trRQJ 
QăP 2022 

IV HUYỆN NHƯ THANH   1,83 1,47 8.850 300 600 7.950   

1 Dӵ iQ ÿҩu JLi QSD ÿҩt ở th{Q 13 Xã Xuân Du 0,85 0,55 6.600 150 500 5.950 
Quy hRạFh Pở 

rộQJ ÿѭӡQJ QốL 2 
FҧQJ  

2 Dӵ iQ ÿҩu JLi QSD ÿҩt ở th{Q ĐồQJ TâP 
Xã  

PhѭӧQJ 1JhL 0,98 0,92 2.250 150 100 2.000 Quy hRạFh sDQJ 
PөF ÿíFh NhiF 

V HUYỆN QUAN HÓA   0,37 0,30 26.200 2.000 6.150 18.050   

1 .hu xHQ Fѭ lLӅQ NӅ thӏ trҩQ +ồL XuâQ 
.hu 5� Thӏ trҩQ 

+ồL XuâQ 
0,27 0,20 25.000 2.000 6.000 17.000 

DR quy hRạFh 
Pở rộQJ thӏ trҩQ 

2 .hu xHQ Fѭ lLӅQ NӅ xm Phú XuâQ 
BҧQ Mӓ,  

xã Phú Xuân 
0,10 0,10 1.200 - 150 1.050 VѭớQJ GPMB 

  Tổng cộng (49 dự án)   138,68 85,91 2.529.579 140.929 459.796 1.928.854   



1 
 

Phụ lục II 

ĐiӅu chӍnh Danh mục dự án ÿấu giá qu\Ӆn sử dụng ÿất năm 2022 

(kèm theo 4uyết định số: .............../4Đ-UBND ngày......./......./2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

STT 
Trn dự án (MBQH) 

 (số 4Đ, ngày, tháng, năm  phê duyệt MB4H) 

Đӏa ÿiểm  
thực hiӋn  

dự án 

DiӋn tích  
theo quy  

hoạch  
(MBQH)  

(ha) 

DiӋn 
tích 
 ÿất 
ÿấu  
giá 
(ha) 

TiӅn sử 
 dụng ÿất 
 dự kiến  

thu  
(triệu 
 đồng) 

Dự kiến 
chi phí 
GPMB  
(triệu 
đồng) 

Dự kiến  
chi phí 
 ÿầu tư  
hạ tầng  
kỹ thuật 

 (triệu 
đồng) 

TiӅn sử 
dụng  

ÿất thu ÿược  
sau khi trừ  

chi phí 
GPMB và 

ÿầu  
tư HTKT 

 (triệu đồng) 

Lý do ÿiӅu chӍnh Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I HUYỆN THIỆU HÓA   2,43 0,83 41.700 2.600 7.400 31.700     

  
Điều chỉnh Quyết định số 4510/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về phê 
duyệt danh mục dự án đấu giá năm 2022 

                  

1 
.hu dâQ Fѭ  dӑF ÿѭӡQJ Q/ 45 ÿL th{Q ĐӍQh 
Tân 

TT ThLệu 
Hóa 

2,43 0,83 41.700 2.600 7.400 31.700 

ĐLӅu FhӍQh JLҧP 1 
phҫQ dLệQ tíFh ÿҩu 
JLi ÿӇ FhuyӇQ sDQJ 
bố trí tiL ÿӏQh Fѭ 
theo C{QJ văQ số 
5534 ngày 22/4/2022 
FủD UB1D tӍQh 

STT 1 dӵ 
iQ FhuyӇQ 

tLếp  

II HUYỆN QUẢNG XƯƠNG   23,74 11,48 190.125 32.474 68.197 89.454     

  
Điều chỉnh Quyết định số 4510/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về phê 
duyệt danh mục dự án đấu giá năm 2022 

 
                

1 
MBQ+ Nhu dâQ Fѭ th{Q Thủ /ộF (MBQ+ 
2187/QĐ-UBND ngày 21/5/2021) 

Xã Tiên 
Trang 

2,50 0,96 27.676 3.250 6.825 17.601 

ĐLӅu FhӍQh dLệQ tíFh 
ÿҩu JLi thHR MBQ+ 

FhL tLết ÿѭӧF phê 
duyệt 

STT 1  
QĐ 4510 

2 
MBQ+ Nhu dâQ Fѭ th{Q Bҩt ĐộQJ (MBQ+ 
5769/QĐ-UBND ngày 01/10/2021) 

Xm QuҧQJ 
1JӑF 

1,85 1,07 16.502 2.405 5.051 9.046 
STT 3  

QĐ 4510 

3 
MBQ+ .hu dâQ Fѭ th{Q PhúF TâP (MBQ+ 
3240/QĐ-UBND ngày 08/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
Phúc 

4,70 2,18 26.510 6.110 12.831 7.569 
STT 8  

QĐ 4510 

4 
MBQ+ Nhu dâQ Fѭ ĐồQJ liQJ� th{Q 
ThạFh TLếQ (MBQ+ 2797/QĐ-UBND ngày 
16/6/2020) 

Xm QuҧQJ 
Trung 

1,86 1,27 16.501 3.900 8.190 4.411 
STT 9  

QĐ 4510 
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5 
MBQ+ .hu dâQ Fѭ th{Q TLêQ Vệ (VT2) 
(MBQ+ 3253/QĐ-UBND ngày 09/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
ĐӏQh 

2,10 0,95 16.487 2.730 5.733 8.024 
STT 12  

QĐ 4510 

6 
MBQ+ .hu  dâQ  Fѭ th{Q ThѭӧQJ ĐuQh 1 
(MBQH 3256 ngày 09/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
ĐӏQh 

2,27 1,19 18.763 2.795 5.870 10.098 
STT 13 

QĐ 4510 

7 
MBQH  Khu  dâQ  Fѭ PớL ÿồQJ 1ổ Đó th{Q 
TruQJ ĐuQh (MBQ+ 3251 QJày 09/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
ĐӏQh 

2,11 0,91 16.371 2.808 5.897 7.666 
STT 14  

QĐ 4510 

8 
MBQ+  .hu dâQ Fѭ th{Q TruQJ ĐuQh (VT3) 
(MBQH 3252 ngày 09/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
ĐӏQh 

2,18 1,05 18.393 3.055 6.416 8.922 
STT 15  

QĐ 4510 

9 
MBQ+  .hu dâQ Fѭ th{Q +à TruQJ 
(MBQH 3279 ngày 12/7/2021) 

Xm QuҧQJ 
ĐӭF 

1,18 0,59 9.833 1.534 3.221 5.078 
STT 16  

QĐ 4510 

10 
MBQ+  .hu dâQ Fѭ th{Q TrLӅu C{QJ 
(MBQ+ 5641/QĐ-UBND ngày 14/10/2020) 

Xm QuҧQJ 
/ộF 

2,99 1,31 23.089 3.887 8.163 11.039 
STT 20  

QĐ 4510 

III HUYỆN NÔNG CỐNG   4,10 2,20 220.000 5.500 85.000 129.500     

  
Điều chỉnh Quyết định số 4510/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về phê 
duyệt danh mục dự án đấu giá năm 2022 

                  

1 
Dӵ iQ Nhu ÿ{ thӏ phíD 1DP thӏ trҩQ Nông 
CốQJ (MBQ+ thHR QĐ số 3502/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2021) 

Thӏ trҩQ 
Nông 
CốQJ 

4,10 2,20 220.000 5.500 85.000 129.500 
ĐLӅu FhӍQh têQ dӵ iQ 
thHR MBQ+ duyệt 

STT 18  
QĐ 4510 

IV HUYỆN HÀ TRUNG   7,47 1,17 31.122 2.000 18.000 11.122     

  
Điều chỉnh Quyết định số 4510/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về phê 
duyệt danh mục dự án đấu giá năm 2022 

                  

1 
.hu dâQ Fѭ +óL /ỗ - ĐuD /D - Cổ 1JӵD (QĐ 
780 QJày 05/3/2021 ÿLӅu FhӍQh FөF bộ 
MBQH) 

xã Hà 
Vinh 

7,47 1,17 31.122 2.000 18.000 11.122 

ĐLӅu FhӍQh JLҧP 1 
phҫQ dLệQ tíFh ÿҩu 
JLi ÿӇ FhuyӇQ sDQJ 
bố trí tiL ÿӏQh Fѭ 
theo C{QJ văQ số 
7417 ngày 26/5/2022 
FủD UB1D tӍQh 

STT 16 
dӵ iQ PớL 
QĐ 4510 

V HUYỆN NGỌC LẶC   2,43 1,53 21.450 4.000 7.000 10.450     
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1 MBQ+ Nhu dâQ Fѭ làQJ Ươu 2 
Xã 

1Juyệt 
ẤQ 

2,43 1,53 21.450 4.000 7.000 10.450 

ĐLӅu FhӍQh tăQJ dLệQ 
tíFh dR Jộp 2 JLDL 
ÿRạQ (GĐ 1 thHR 

Quyết ÿӏQh số 
1478/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2021 và 
GĐ 2 thHR Quyết 
ÿӏQh số 4510/QĐ-

UBND ngày 
10/11/2021 FủD 

UB1D tӍQh 

STT 2 dӵ 
iQ PớL 

QĐ 4510 

 
Tổng cộng (14 dự án) 

 
40,17 17,21 504.397 46.574 185.597 272.226 

  

 


